
DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 84 /TTr-THNL ngày 13/ 06 /2026 của Trường TH Nam Lợi) 
 

Tổng số: Cán bộ, giáo viên (chuyên viên), người lao động: 36 (2GV hợp 

đồng thời vụ) 

A. DANH HIỆU THI ĐUA 

I. KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA ĐƠN VỊ 

Đơn vị đề nghị danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến 
 

II. KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN 

1. Cá nhân đề nghị tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đạt tiêu 

chuẩn 

LĐTT 

Có SK 

được  áp 

dụng 

phạm vi 

cấp xã  

năm 2026 

Đạt tỷ lệ 

% số phiếu 

của Hội 

đồng 

TĐKT 

1 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ  GV- TT tổ 1 x x 100% 

 

2.  Cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ 

Đạt tiêu 

chuẩn 

LĐTT 

Có SK 

được  áp 

dụng 

phạm vi 

cấp xã  

năm 2026 

Đạt tỷ lệ 

% số phiếu 

của Hội 

đồng 

TĐKT 

1 Lưu Thị Minh Hương Nữ Hiệu trưởng x x 100% 

2 Hoàng Thị Huyền Nữ Phó HT x  100% 

3 Vũ Thị Thuý Nữ Phó HT x x 100% 

4 Nguyễn Thị Anh Nữ GV x x 100% 

5 Hoàng Trọng Sỹ Nam GV x  100% 

6 Vũ Nguyệt Hà Nữ GV x x 100% 

 
 

 

 

 

3. Cá nhân đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã. 

 



TT Họ và tên Giới tính Chức vụ 

Đạt tỷ lệ % số 

phiếu của Hội 

đồng TĐKT 

Ghi chú 

1 Trần Thị Ngời Nữ GV-TT tổ 5 100%  

2 Vũ Thị Thanh Loan Nữ GV-TT tổ 4 100%  

3 Đỗ Thị Thanh Thảo Nữ KT- TT tổ VP 100%  

 

4. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

 

TT Họ và tên Giới tính Chức vụ 

Đạt tỷ lệ % số 

phiếu của Hội 

đồng TĐKT 

Ghi chú 

1 Đoàn Thuỳ Trang Nữ Giáo viên 100%  

2 Hoàng Thị Duyên Nữ Giáo viên 100%  

3 Trần Thị Hằng Nữ GV-TP tổ 2 100%  

4 Ngô Mỹ Hương Nữ Giáo viên 100%  

5 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ Giáo viên 100%  

6 Ngô Thị Tâm Nữ GV-TT tổ 3 100%  

7 Chu Thị Thảo Nữ GV-TT tổ 2 100%  

8 Nguyễn Thị Đào Nữ Giáo viên 100%  

9 Trần Thị Kiên Nữ GV-TP tổ 5 100%  

10 Đặng Thị An Nữ Giáo viên 100%  

11 Đặng Thị Lan Anh Nữ Giáo viên 100%  

12 Nguyễn Thị Hiền Nhâm Nữ Giáo viên 100%  

13 Vũ Thị Huế Nữ Giáo viên 100%  

14 Nguyễn Thị Trang Nữ Giáo viên 100%  

15 Phạm Thị Huệ Nữ Giáo viên 100%  

16 Trần Thị Thu Huyền Nữ Giáo viên 100%  

17 Phạm Thị Thương Nữ Giáo viên 100%  

18 Vũ Thị Hạnh Nữ Giáo viên 100%  

19 Phạm Thị Dịu Nữ Giáo viên 100%  

20 Lê Thị Anh Đào Nữ Giáo viên 100%  

21 Nguyễn Văn Tân Nam NV YT 100%  



22 Nguyễn Thị Hoa Nữ Giáo viên 100%  

23 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ Văn thư 100%  

24 Hoàng Thị Vân Anh Nữ Giáo viên 100%  

25 Vũ Thị Thuỳ Trang Nữ Giáo viên 100%  

 

B. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

I. ĐƠN VỊ 

- Đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng:  Tập thể lao động tiên tiến 

II. CÁ NHÂN 

1. ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ TẶNG GIẤY KHEN  

 1. Bà: Vũ Thị Quỳnh Trang- Giáo viên kiêm Tổ trưởng tổ 1 

                                                                       

                                                          Nam Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2026 
                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                  (ký, đóng dấu) 
 


